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BỘ Y TẾ 
 

BỘ Y TẾ 
 
 

Số: 40/2013/TT-BYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2013 

 
THÔNG TƯ 

Ban hành Danh mục thuốc thiết yếu thuốc đông y  
và thuốc từ dược liệu lần VI 

 
Căn cứ Luật Dược số 34/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005; 
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Y tế; 
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền; 
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư ban hành danh mục thuốc thiết yếu 

thuốc đông y và thuốc từ dược liệu lần VI như sau: 
Điều 1. Danh mục thuốc thiết yếu thuốc đông y và thuốc từ dược liệu lần VI 
Ban hành kèm theo Thông tư này "Danh mục thuốc thiết yếu thuốc đông y và 

thuốc từ dược liệu Việt Nam lần VI", bao gồm: 
1. Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu. 
2. Danh mục vị thuốc y học cổ truyền. 
3. Danh mục cây thuốc. 
Điều 2. Nguyên tắc xây Dựng danh mục thuốc thiết yếu thuốc đông y và 

thuốc từ dược liệu lần VI  
1. Kế thừa Danh mục thuốc thiết yếu Việt Nam lần thứ V, đồng thời tham khảo 

Danh mục thuốc y học cổ truyền chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh 
được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán và các quy trình điều trị bằng y học cổ truyền 
của Bộ Y tế. 

2. Phù hợp với chính sách, pháp luật về thuốc, thực tế sử dụng và khả năng bảo 
đảm cung ứng của Việt Nam. 

3. Danh mục thuốc thiết yếu được sửa đổi, bổ sung để bảo đảm an toàn cho 
người sử dụng, một số loại thuốc có thể bị loại bỏ khỏi danh mục nếu có những tác 
dụng có hại nghiêm trọng được phát hiện. 

Điều 3. Tiêu chí lựa chọn thuốc đưa vào Danh mục thuốc thiết yếu thuốc 
đông y và thuốc từ dược liệu 

1. Bảo đảm hiệu quả, an toàn cho người sử dụng. 
2. Sẵn có với số lượng đầy đủ, có dạng bào chế phù hợp với điều kiện bảo 

quản, cung ứng và sử dụng. 
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3. Phù hợp với mô hình bệnh tật, phương tiện kỹ thuật, trình độ chuyên môn 
của thầy thuốc và nhân viên y tế trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

4. Giá cả hợp lý. 
5. Khuyến khích ưu tiên: 
a) Danh mục thuốc đông y và thuốc từ dược liệu: 
- Chế phẩm được sản xuất từ dược liệu của Việt Nam hoặc được sản xuất tại 

Việt Nam; 
- Các thuốc có tên chung và những chế phẩm có công thức trong Dược điển 

Việt Nam; 
- Chế phẩm được sản xuất ở cơ sở sản xuất “Thực hành tốt sản xuất thuốc” 

theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (GMP-WHO); 
- Chế phẩm thuộc đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ và tương đương đã được 

nghiệm thu và cấp số đăng ký lưu hành; 
- Chế phẩm được dẫn chiếu trong ghi chú của danh mục phải đáp ứng các tiêu 

chí: có xuất xứ từ bài thuốc cổ phương, có dạng bào chế phù hợp, thuận tiện trong 
quá trình bảo quản, lưu thông phân phối và sử dụng cho người bệnh, bảo đảm 
nguyên tắc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại.  

b) Danh mục vị thuốc y học cổ truyền:  
- Có trong Dược điển Việt Nam; 
- Các vị thuốc đã được nghiên cứu, chứng minh an toàn và hiệu quả;  
- Các vị thuốc có vùng trồng chế biến dược liệu sạch theo tiêu chuẩn “Thực 

hành tốt trồng trọt và thu hồi cây thuốc” theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới 
(GACP-WHO) và những vị thuốc đặc thù của địa phương. 

c) Danh mục cây thuốc Nam: 
- Các cây thuốc sẵn có tại Việt Nam; 
- Phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu các vùng miền; 
- Điều trị các bệnh thông thường tại cộng đồng. 
Điều 4. Hướng dẫn thực hiện Danh mục thuốc thiết yếu thuốc đông y và 

thuốc từ dược liệu 
1. Danh mục thuốc thiết yếu thuốc đông y và thuốc từ dược liệu là cơ sở để: 
a) Xây dựng thống nhất các chính sách của Nhà nước về: Đầu tư, quản lý giá, 

vốn, thuế, các vấn đề liên quan đến thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người nhằm 
tạo điều kiện có đủ thuốc trong Danh mục thuốc thiết yếu phục vụ công tác bảo vệ, 
chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; 

b) Cơ quan quản lý nhà nước xây dựng chủ trương, chính sách trong việc tạo 
điều kiện cấp số đăng ký lưu hành thuốc, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc; 
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c) Các đơn vị ngành Y tế tập trung các hoạt động của đơn vị trong các khâu: 
Xuất khẩu, nhập khẩu, sản xuất, cung ứng, phân phối, tồn trữ, sử dụng thuốc thiết yếu 
an toàn, hợp lý, hiệu quả nhằm đáp ứng nhu cầu bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân; 

d) Các trường chuyên ngành y, dược tổ chức đào tạo, giảng dạy, hướng dẫn sử 
dụng thuốc cho các học sinh, sinh viên; 

đ) Các cơ sở kinh doanh thuốc bảo đảm thuốc thiết yếu trong danh mục với giá 
cả phù hợp; hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả; 

e) Xây dựng Danh mục thuốc Bảo hiểm y tế; 
g) Hội đồng thuốc và điều trị xây dựng danh mục thuốc sử dụng trong bệnh 

viện đáp ứng nhu cầu điều trị trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt. 
2. Hướng dẫn sử dụng Danh mục thuốc thiết yếu: 
a) Danh mục vị thuốc y học cổ truyền, chế phẩm và cây thuốc được sử dụng cho 

tất cả các tuyến khám bệnh, chữa bệnh và sắp xếp theo nhóm tác dụng của thuốc; 
b) Tên thuốc hoặc thành phần thuốc ghi trong phụ lục Danh mục chế phẩm: 

ghi tên chung với thuốc cổ phương, thuốc có tên chung, ghi tên thành phần dược 
liệu đối với các thuốc không có tên chung; 

c) Các chế phẩm có thành phần, công dụng, chỉ định tương tự như chế phẩm 
trong danh mục thì được sử dụng thay thế các thuốc như trong danh mục này; 

d) Các cây thuốc trong Danh mục được trồng và sử dụng ở vườn thuốc mẫu tại 
trạm y tế xã/phường, các cơ sở khám chữa bệnh và cơ sở đào tạo. Trong quá trình 
thực hiện các đơn vị có thể thay thế một số cây thuốc khác sẵn có phù hợp với mô 
hình bệnh tật của địa phương. 

Điều 5. Điều khoản thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014. 
Bãi bỏ Quyết định số 17/2005/QĐ-BYT ngày 01/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc ban hành danh mục thuốc thiết yếu Việt Nam lần thứ V (Phần danh mục 
thuốc thiết yếu y học cổ truyền) kể từ ngày thông tư này có hiệu lực. 

2. Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Cục Quản lý khám chữa bệnh, Vụ Kế 
hoạch - Tài Chính, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, các đơn vị y tế ngành, Sở Y tế 
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng công ty dược Việt Nam, các doanh 
nghiệp sản xuất, kinh doanh dược phẩm có trách nhiệm thực hiện Thông tư này.  

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá 
nhân kịp thời phản ánh về Bộ Y tế (Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền) để xem xét, 
giải quyết./. 

 
BỘ TRƯỞNG 

 
Nguyễn Thị Kim Tiến 



 
 CÔNG BÁO/Số 895 + 896/Ngày 12-12-2013 45 
 

DANH MỤC THUỐC THIẾT YẾU  
THUỐC ĐÔNG Y, THUỐC TỪ DƯỢC LIỆU LẦN THỨ VI 

 
Mục A 

DANH MỤC THUỐC ĐÔNG Y, THUỐC TỪ DƯỢC LIỆU 
 

STT 
STT 
trong 
nhóm 

Tên thuốc/ 
Tên thành phần thuốc 

Dạng bào 
chế 

Đường 
dùng 

Ghi chú 
(Tên bài 
thuốc cổ 
phương, 

Tên chung)
I II III IV V VI 
 I Nhóm thuốc giải biểu 

1 1 Gừng Viên, Cốm Uống Trà gừng 

2 2 

Hoắc hương, Tía tô, Bạch chỉ, Bạch 
linh, Đại phúc bì, Thương truật, 
Hậu phác, Trần bì, Cam thảo, Cát 
cánh, Bán hạ chế, Can khương 

Viên, Thuốc 
Nước Uống 

Hoắc 
hương 

chính khí 

3 3 

Sài hồ, Tiền hồ, Xuyên khung, Chỉ 
xác, Khương hoạt, Độc hoạt, Phục 
linh (Bạch linh), Cát cánh, Nhân 
sâm (Đảng sâm), Cam thảo 

Viên, Thuốc 
Nước Uống Nhân sâm 

bại độc 

4 4 Thạch cao, Bạch chỉ, Cát căn Thuốc bột Uống  

5 5 Xuyên khung, Bạch chỉ, Hương 
phụ, Quế, Gừng, Cam thảo bắc Viên Uống  

6 6 
Xuyên khung, Tử uyển, Cát cánh, 
Kinh giới, Bách bộ, Bối mẫu, Hương
phụ, Cam thảo, Trần bì, Mật ong 

Siro Uống  

 II Nhóm thuốc thanh nhiệt, giải độc, tiêu ban, lợi thủy 

7 1 Actisô Viên, Cao, 
Thuốc nước Uống  

8 2 Bài thạch Viên Uống  
9 3 Bổ gan Viên Uống  
10 4 Diệp hạ châu Viên, Bột Uống  
11 5 Giải độc gan Viên Uống  
12 6 Kim tiền thảo Viên Uống  
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STT 
STT 
trong 
nhóm 

Tên thuốc/ 
Tên thành phần thuốc 

Dạng bào 
chế 

Đường 
dùng 

Ghi chú 
(Tên bài 
thuốc cổ 
phương, 

Tên chung)
I II III IV V VI 

13 7 Mát gan giải độc Cao lỏng, 
Siro Uống  

14 8 Thanh nhiệt tiêu độc Viên Uống  

15 9 Actiso, Biển súc, Bìm bìm, (Diệp 
hạ châu), (Nghệ) Viên Uống  

16 10 Actiso, Rau đắng đất, Bìm bìm Viên Uống  

17 11 Actiso, Cao mật lợn khô, Tỏi, Than 
hoạt tính Viên Uống  

18 12 Actiso, Rau má Viên Uống  

19 13 Actiso, Sài đất, Thương nhĩ tử, Kim 
ngân, Hạ khô thảo 

Viên, Thuốc 
nước Uống  

20 14 Bạch mao căn, Đương quy, Kim 
tiền thảo, Xa tiền tử, Ý dĩ, Sinh địa Viên Uống  

21 15 Diếp cá, Rau má Viên Uống  

22 16 Diệp hạ châu, Nhân trần, Cỏ nhọ 
nồi, (Râu bắp) Viên Uống  

23 17 
Diệp hạ châu, Tam thất, Kim ngân 
hoa, Cam thảo, Thảo quyết minh,
Cúc hoa 

Cốm Uống  

24 18 Diệp hạ châu, Ngũ vị tử, Sữa kế, Nghệ Viên Uống  

25 19 Diệp hạ châu, Xuyên tâm liên, Bồ 
công anh, Cỏ mực Viên Uống  

26 20 Hoạt thạch, Cam thảo Thuốc bột Uống Lục nhất tán
27 21 Kim tiền thảo, Thục địa, Trạch tả Cao lỏng Uống  

28 22 
Kim ngân hoa, Nhân trần, Thương 
nhĩ tử, Nghệ, Sinh địa, Bồ công 
anh, Cam thảo 

Viên Uống  

29 23 Kim ngân hoa, Ké đầu ngựa Viên Uống  
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STT 
STT 
trong 
nhóm 

Tên thuốc/ 
Tên thành phần thuốc 

Dạng bào 
chế 

Đường 
dùng 

Ghi chú 
(Tên bài 
thuốc cổ 
phương, 

Tên chung)
I II III IV V VI 

30 24 

Kim ngân hoa, Liên kiều, Cát cánh, 
Bạc hà, Đạm trúc diệp, Cam thảo, 
Kinh giới tuệ (Kinh giới), Đạm đậu 
sị, Ngưu bàng tử 

Viên Uống Ngân kiều 
tán 

31 25 
Kim ngân hoa, Liên kiều, Diệp hạ 
châu, Bồ công anh, Mẫu đơn bì, 
Đại hoàng 

Viên Uống  

32 26 Kim tiền thảo, Râu mèo Viên Uống  

33 27 
Long đởm thảo, Chi tử, (Mộc thông),
Đương quy, Sài hồ, Hoàng cầm, Trạch
tả, Xa tiền tử, Sinh địa, Cam thảo 

Viên, Thuốc 
nước Uống Long đởm 

tả can thang

34 28 
Long đởm, Actiso, Chi tử, Đại hoàng, 
Trạch tả, Địa hoàng, Nhân trần, 
Hoàng cầm, Sài hồ, Cam thảo 

Viên, Thuốc 
nước Uống  

35 29 Nghể hoa đầu Thuốc cốm Uống  
 III Nhóm thuốc khu phong trừ thấp 

36 1 Cao phong thấp Cao lỏng Uống  
37 2 Dưỡng cốt hoàn Viên Uống  

38 3 Phong tê thấp Viên, thuốc 
nước Uống  

39 4 
Cam thảo, Đương quy, Hoàng kỳ, 
Khương hoạt, Khương hoàng, Phòng
phong, Xích thược, Can khương 

Viên, Thuốc 
nước Uống  

40 5 

Đỗ trọng, Ngũ gia bì chân chim, 
Thiên niên kiện, Tục đoạn, Đại 
hoàng, Xuyên khung, Tần giao, 
Sinh địa, Uy linh tiên, Đương quy, 
Quế chi, Cam thảo 

Viên Uống  

41 6 

Độc hoạt, Phòng phong, Tang ký 
sinh, Tần giao, Bạch thược, Ngưu 
tất, Sinh địa, Cam thảo, Đỗ trọng, 
Tế tân, Quế nhục, Nhân sâm, Đương
quy, Xuyên khung 

Viên Uống  
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STT 
STT 
trong 
nhóm 

Tên thuốc/ 
Tên thành phần thuốc 

Dạng bào 
chế 

Đường 
dùng 

Ghi chú 
(Tên bài 
thuốc cổ 
phương, 

Tên chung)
I II III IV V VI 

42 7 

Độc hoạt, Quế chi, Phòng phong, 
Đương quy, Tế tân (Dây đau 
xương), Xuyên khung, Tần giao, 
Bạch thược, Tang ký sinh, Sinh địa, 
(Thục địa), Đỗ trọng, Đẳng sâm, 
(Nhân sâm), Ngưu tất, Phục linh 
(Bạch linh), Cam thảo 

Viên, Cao 
lỏng Uống Độc hoạt 

ký sinh 

43 8 

Độc hoạt, Phòng phong, Tang ký 
sinh, Đỗ trọng, Ngưu tất, Trinh nữ, 
Hồng hoa, Bạch chỉ, Tục đoạn, Bổ 
cốt chỉ 

Viên Uống  

44 9 

Độc hoạt, Tang ký sinh, Tri mẫu, 
Trần bì, Hoàng bá, Phòng phong, 
Cao xương, Quy bản, Bạch thược, 
Cam thảo, Đảng sâm, Đỗ trọng, 
Đương quy, Ngưu tất, Phục linh, 
Quế chi, Sinh địa, Tần giao, Tế tân, 
Xuyên khung 

Viên Uống  

45 10 
Hy thiêm, Hà thủ ô đỏ chế, Thương 
nhĩ tử, Thổ phục linh, Thiên niên 
kiện, Huyết giác, Dây đau xương 

Viên Uống  

46 11 Lá lốt, Hy thiêm, Ngưu tất, Thổ 
phục linh Viên Uống  

47 12 

Mã tiền chế, Độc hoạt, Xuyên 
khung, Tế tân, Phòng phong, Quế 
chi, Hy thiêm, Đỗ trọng, Đương 
quy, Tần giao, Ngưu tất 

Viên Uống  

48 13 Mã tiền chế, Hy thiêm, Ngũ gia bì, 
(Tam thất) Viên Uống  

49 14 
Mã tiền, Đương quy, Đỗ trọng, 
Ngưu tất, Quế Chi, Độc hoạt, 
Thương truật, Thổ phục linh 

Viên Uống  
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STT 
STT 
trong 
nhóm 

Tên thuốc/ 
Tên thành phần thuốc 

Dạng bào 
chế 

Đường 
dùng 

Ghi chú 
(Tên bài 
thuốc cổ 
phương, 

Tên chung)
I II III IV V VI 

50 15 
Mã tiền, Ma hoàng, Tằm vôi, Nhũ 
hương, Một dược, Ngưu tất, Cam 
thảo, Thương truật 

Viên Uống  

51 16 

Tần giao, Đỗ trọng, Ngưu tất, Độc 
hoạt, Phòng phong, Phục linh, 
Xuyên khung, Tục đoạn, Hoàng kỳ, 
Bạch thược, Cam thảo, Đương quy, 
Thiên niên kiện 

Viên Uống  

52 17 

Tần giao, Thạch cao, Khương hoạt, 
Bạch chỉ, Xuyên khung, Tế tân, 
Độc hoạt, Phòng phong, Đương 
quy, Thục địa, Bạch thược, Bạch 
truật, Cam thảo, Phục linh, Hoàng 
cầm, Sinh địa 

Viên Uống Đại tần 
giao 

53 18 

Thanh phong đằng, Quế chi, độc 
hoạt, Khương hoạt, Ngưu tất, Tang 
ký sinh, Phục linh, Phụ tử, Tần 
giao, Lộc nhung, Uy linh tiên, Ý dĩ 
nhân, Đẳng sâm, Hoàng kỳ, Câu kỷ 
tử, Bạch truật, Đương quy, Xích 
thược, Mộc hương, Diên hồ sách, 
Hoàng cầm 

Viên Uống  

54 19 

Tục đoạn, Phòng phong, Hy thiêm, 
Độc hoạt, Tần giao, Bạch thược, 
Đương quy, Xuyên khung, Thiên 
niên kiện, Ngưu tất, Hoàng kỳ, Đỗ 
trọng, (Mã tiền) 

Viên Uống  

55 20 

Uy linh tiên, Đỗ trọng, Đảng sâm, 
Tần giao, Thục địa, Phòng phong, 
Tục đoạn, Quế, Độc hoạt, Tế tân, 
Phục linh, Cam thảo, Bạch thược, 
Xuyên khung, Phá cố chỉ, Thạch hộc

Thuốc nước Uống  
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STT 
STT 
trong 
nhóm 

Tên thuốc/ 
Tên thành phần thuốc 

Dạng bào 
chế 

Đường 
dùng 

Ghi chú 
(Tên bài 
thuốc cổ 
phương, 

Tên chung)
I II III IV V VI 
 IV Nhóm thuốc nhuận tràng, tả hạ, thu liễm, tiêu thực, bình vị, kiện tì 

56 1 Cao khô Trinh nữ hoàng cung Viên Uống  
57 2 Chè dây Viên Uống  
58 3 Đại tràng hoàn Viên Uống  

59 4 Dịch chiết nghệ vàng, (Tinh bột 
nghệ) 

Viên, Thuốc 
nước Uống  

60 5 Mật ong nghệ Viên Uống  

61 6 Men bia ép tinh chế Thuốc 
nước, Viên Uống  

62 7 Mộc hoa trắng Viên Uống  
63 8 Ngũ vị tử Viên Uống  
64 9 Xuyên tâm liên Viên Uống  
65 10 Tô mộc Viên Uống  

66 11 

Bạch truật; Đảng sâm; Ý dĩ, Liên 
nhục; Hoài sơn, Cát cánh; Sa nhân; 
Cam thảo, Bạch linh; Trần bì, 
Mạch nha 

Siro Uống  

67 12 
Bạch phục linh, Kha tử nhục, Nhục 
đậu khấu, Hoàng liên, Mộc hương, 
Sa nhân, Gừng 

Viên Uống  

68 13 
Bạch truật, Cam thảo, Liên nhục, 
Ðẳng sâm, Sơn tra, Thần khúc, 
Phấn hoa, Cao xương hỗn hợp 

Cao lỏng Uống  

69 14 

Bạch truật, Phục thần (Bạch linh), 
Hoàng kỳ, Toan táo nhân, Nhân 
sâm (Đẳng sâm), Mộc hương, Cam 
thảo, Đương quy, Viễn chí, (Long 
nhãn), (Đại táo) 

Thuốc 
nước, Viên Uống Quy tỳ 

70 15 Bìm bìm biếc, Phan tả diệp, Đại 
hoàng, Chỉ xác, Cao Mật heo 

Viên, Thuốc 
bột Uống  
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STT 
STT 
trong 
nhóm 

Tên thuốc/ 
Tên thành phần thuốc 

Dạng bào 
chế 

Đường 
dùng 

Ghi chú 
(Tên bài 
thuốc cổ 
phương, 

Tên chung)
I II III IV V VI 

71 16 Cam thảo, Đảng sâm, Dịch chiết 
men bia Thuốc nước Uống  

72 17 

Cam thảo, Hương phụ, Đại hồi, 
Hậu phác, Trần bì, Sài hồ, Mộc 
hương, Sa nhân, Chỉ xác, Bạch 
thược, Xuyên khung, Quế 

Viên Uống  

73 18 

Cát lâm sâm, Đảng Sâm, Bạch linh, 
Bạch truật, Cam thảo, Ý dĩ, Hoài 
Sơn, Khiếm thực, Liên nhục, Mạch 
nha, Sử quân tử, Sơn tra, Thần 
khúc, Cốc tinh thảo, Ô tặc cốt, 
Bạch biển đậu 

Thuốc bột Uống  

74 19 

Chỉ thực, Nhân sâm (Đảng sâm), 
Bạch truật, Bạch linh (Phục linh), 
Bán hạ, Mạch nha, Hậu phác, Cam 
thảo, Can khương, Hoàng liên (Ngô 
thù du) 

Viên Uống Chỉ thực 
tiêu bĩ 

75 20 
Cửu lý hương, Xuyên tiêu, Hoàng 
cầm, Bạch Linh, Địa hoàng, Bạch 
Thược, Ba chạc, Mộc Hương 

Thuốc cốm Uống  

76 21 
Hoài sơn, Đậu ván trắng, Ý dĩ, Sa 
nhân, Mạch nha, Trần bì, Nhục đấu 
khấu, Đảng sâm, Liên nhục 

Cốm Uống  

77 22 Hoàng liên, Mộc hương, Ngô thù du Viên Uống Hương liên 
hoàn 

78 23 Lá khôi, Dạ cẩm, Cỏ hàn the, Khổ 
sâm, Ô tặc cốt Viên Uống  

79 24 Ma tử nhân, Hạnh nhân, Đại hoàng,
Chỉ thực, Hậu phác, Bạch thược 

Viên, Thuốc 
bột Uống Ma tử nhân 

hoàn 

80 25 Mộc hương, Berberin, (Xích thược, 
Ngô thù du) Viên Uống  
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STT 
STT 
trong 
nhóm 

Tên thuốc/ 
Tên thành phần thuốc 

Dạng bào 
chế 

Đường 
dùng 

Ghi chú 
(Tên bài 
thuốc cổ 
phương, 

Tên chung)
I II III IV V VI 

81 26 Nấm sò khô, Thổ phục linh Thuốc bột Uống  

82 27 Nha đạm tử, Bererin, Tỏi, Cát căn, 
Mộc hương Viên Uống  

83 28 
Nhân sâm, Bạch linh, Bạch truật, 
Cam thảo, Trần bì, Bán hạ, Sa nhân,
Mộc hương 

Viên Uống Hương sa 
lục quân 

84 29 

Nhân sâm, Bạch truật, Cam thảo, 
Đại táo, Bạch linh, Hoài sơn, Cát 
cánh, Sa nhân, Bạch biển đậu, Ý dĩ, 
Liên nhục 

Cốm Uống  

85 30 

Nhân sâm, Hoàng kỳ, Đương quy, 
Bạch truật, Thăng ma, Sài hồ, Trần 
bì, Cam thảo, Hòe hoa, Cỏ nhọ nồi, 
Kim ngân hoa, Đào nhân 

Cốm Uống  

86 31 
Nhân sâm, Hoàng kỳ, Đương quy, 
Bạch truật, Thăng ma, Sài hồ, Trần 
bì, Cam thảo 

Viên Uống Bổ trung 
ích khí 

87 32 
Phòng đảng sâm, Thương truật, 
Hoài sơn, Hậu phác, Mộc hương, Ô 
tặc cốt, Cam thảo 

Thuốc bột Uống  

88 33 Thương truật, Hậu phác, Trần bì, 
Cam thảo, (Sinh khương) 

Viên, Bột, 
Cốm Uống Bình vị tán

89 34 Tỏi, Nghệ Viên Uống  

90 35 
Trinh nữ hoàng cung, Tri mẫu, 
Hoàng bá, ích mẫu, Đào nhân, 
Trạch tả, Xích thược, Nhục quế 

Viên Uống  

91 36 
Xích đồng nam, Ngấy hương, Thục 
địa, Hoài sơn, Đan bì, Bạch linh, 
Trạch tả, Mật ong 

Viên Uống  

92 37 Xuyên bối mẫu, Đại hoàng, Diên hồ 
sách, Bạch cập, Ô tặc cốt, Cam thảo Cốm Uống  



 
 CÔNG BÁO/Số 895 + 896/Ngày 12-12-2013 53 
 

STT 
STT 
trong 
nhóm 

Tên thuốc/ 
Tên thành phần thuốc 

Dạng bào 
chế 

Đường 
dùng 

Ghi chú 
(Tên bài 
thuốc cổ 
phương, 

Tên chung)
I II III IV V VI 
 V Nhóm thuốc an thần, định chí, dưỡng tâm 

93 1 An thần bổ tâm Viên Uống  
94 2 Sen vông Viên Uống  

95 3 

Bạch truật, Cam thảo, Mạch nha, 
Đảng sâm, Đỗ trọng, Đương quy, 
Phục linh, Sa nhân, Hoài sơn, Táo 
nhân, Liên nhục, Bạch thược, Trần 
bì, Viễn chí, Ý dĩ, Bạch tật lê 

Viên Uống Dưỡng tâm 
kiện tỳ 

96 4 Đan sâm, Tam thất, Borneol (Camphor) Viên Uống  

97 5 Đinh lăng, Bạch quả, (Đậu tương) Viên, Thuốc 
nước Uống  

98 6 Đương quy, Bạch quả Viên Uống  

99 7 

Đương quy, Xuyên khung, Bạch 
thược, Thục địa, Câu đằng, Kê 
huyết đằng, Hạ khô thảo, Thảo 
quyết minh, Trân châu mẫu, Diên 
hồ sách, Tế tân 

Cốm Uống  

100 8 
Hoài sơn, Liên nhục, Liên tâm, Lá 
dâu, Lá vông, Bá tử nhân, Toan táo 
nhân, Long nhãn 

Viên Uống  

101 9 

Hồng hoa, Đương quy, Sinh địa, 
Sài hồ, Cam thảo, Xích thược, 
Xuyên khung, Chỉ xác, Ngưu tất, 
Bạch quả (Đào nhân, Cát cánh) 

Viên Uống  

102 10 Lá sen, Lá vông, Lạc tiên, Tâm sen, 
Bình vôi, (Trinh nữ) Viên Uống  

103 11 

Nhân sâm, Trần bì, Hà thủ ô đỏ, 
Đại táo, Hoàng kỳ, Cam thảo, 
Đương quy, Thăng ma, Táo nhân, 
Bạch truật, Sài hồ, (Bạch thược) 

Siro Uống  
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STT 
STT 
trong 
nhóm 

Tên thuốc/ 
Tên thành phần thuốc 

Dạng bào 
chế 

Đường 
dùng 

Ghi chú 
(Tên bài 
thuốc cổ 
phương, 

Tên chung)
I II III IV V VI 

104 12 
Hoàng bá, Khiếm thực, Liên tu, Tri 
mẫu, mẫu lệ, Phục linh, Sơn thù, 
Viễn trí 

Viên Uống  

105 13 

Sinh địa, Nhân sâm (Đảng sâm), 
Đan sâm, Huyền sâm, Bạch linh 
(Phục linh), Ngũ vị tử, Viễn chí, 
Cát cánh, Đương quy, Thiên môn, 
Mạch môn, Bá tử nhân, Toan táo 
nhân, (Chu sa) 

Viên, Cao 
lỏng Uống 

Thiên 
vương bổ 

tâm 

106 14 

Toan táo nhân, Đương quy, Hoài 
sơn, Nhục thung dung, Câu kỷ tử, 
Ngũ vị tử, Ích trí nhân, Hổ phách, 
Thiên trúc hoàng, Long cốt, Tiết 
xương bồ, Thiên ma, Đan sâm, 
Nhân sâm, Trắc bách diệp 

Viên Uống  

107 15 Toan táo nhân, Tri mẫu, Phục linh, 
Xuyên khung, Cam thảo 

Viên, Cao 
lỏng Uống Toan táo 

nhân 

108 16 
Xuyên khung, Tần giao, Bạch chỉ, 
Đương quy, Mạch môn, Hồng sâm, 
Ngô thù du, Ngũ vị tử, Băng phiến 

Viên Uống  

 VI Nhóm thuốc chữa các bệnh về phế 

109 1 Bổ phế chỉ khái  Thuốc 
nước, Viên Uống  

110 2 Cao bách bộ  Thuốc nước Uống  
111 3 Cao khô lá thường xuân Siro Uống  
112 4 Viên ngậm bạc hà Viên Uống  

113 5 

A giao, Bạc hà, Bách bộ, Bách hợp, 
Bối mẫu, Cam thảo, Đương quy, 
Sinh khương, Hạnh nhân, Cát cánh, 
Mã đậu linh, Ngũ vị tử, Thiên hoa 
phấn, Thiên môn, Tri mẫu, Tử tô, 
Tử uyển, Ý dĩ 

Cao lỏng Uống  
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STT 
STT 
trong 
nhóm 

Tên thuốc/ 
Tên thành phần thuốc 

Dạng bào 
chế 

Đường 
dùng 

Ghi chú 
(Tên bài 
thuốc cổ 
phương, 

Tên chung)
I II III IV V VI 

114 6 
Bách bộ, Cát cánh, Mạch môn, 
Trần bì, Cam thảo, Bối mẫu, Bạch 
quả, Hạnh nhân, Ma hoàng 

Thuốc nước Uống  

115 7 

Bạch linh, Cát cánh, Ngũ vị tử, Tỳ 
bà diệp, Tang Bạch bì, Ma hoàng, 
Thiên môn đông, Bạc hà, Bán hạ, 
Bách bộ, Mơ muối, Cam thảo, Bạch
phàn, tinh dầu bạc hà, menthol 

Viên, Thuốc 
nước Uống  

116 8 Húng chanh, Núc nác, Cineol Thuốc nước Uống  

117 9 
Ma hoàng, Bán hạ, Ngũ vị tử, Tỳ bà
diệp, Cam thảo, Tế tân, Can khương,
Hạnh nhân, Bối mẫu, Trần bì 

Thuốc nước Uống  

118 10 
Ma hoàng, Cát cánh, Xạ can, Mạch 
môn, Bán hạ, Bách bộ, Tang bạch 
bì, Trần bì, (tinh dầu Bạc hà) 

Siro Uống  

119 11 Ma hoàng, Hạnh nhân, Quế Chi, 
Cam thảo Thuốc nước Uống Ma hoàng 

thang 

120 12 Ma hoàng, Hạnh nhân, Thạch cao, 
Cam thảo Thuốc nước Uống 

Ma hạnh 
thạch cam 

thang 

121 13 
Ma hoàng, Hạnh nhân, Thạch cao, 
Mạch môn, Trần bì, Bối mẫu, Cát 
cánh, Cam thảo 

Siro Uống  

122 14 

Thiên môn đông, Tỳ bà diệp, Trần 
bì, Vỏ dâu, Bạc hà, Sa sâm, Cát 
cánh, Sài hồ, Xuyên bối mẫu, Phục
linh, Ngũ vị tử 

Thuốc nước Uống  

123 15 

Tỳ bà diệp, Cát cánh, Bách bộ, 
Tiền hồ, Tang bạch bì, Thiên môn, 
Bạch linh, Cam thảo, Hoàng cầm, 
Cineol, (Menthol) 

Thuốc nước Uống  
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STT 
STT 
trong 
nhóm 

Tên thuốc/ 
Tên thành phần thuốc 

Dạng bào 
chế 

Đường 
dùng 

Ghi chú 
(Tên bài 
thuốc cổ 
phương, 

Tên chung)
I II III IV V VI 
 VII Nhóm thuốc chữa các bệnh về Dương, về Khí 

124 1 Sâm nhung Viên, Thuốc 
nước Uống  

125 2 

Đảng sâm, Thục địa, Đương quy, 
Dâm dương hoắc, Ba kích, Cẩu 
tích, Đỗ trọng, Bạch linh, Bạch 
truật, Bạch thược, Xuyên khung, 
Cam thảo 

Cao lỏng Uống  

126 3 

Đương quy, Bạch truật, Nhân sâm 
(Đảng sâm), Quế nhục, Thục địa, 
Cam thảo, Hoàng kỳ, Phục linh 
(Bạch linh), Xuyên khung, Bạch thược

Cao lỏng, 
Viên Uống Thập toàn 

đại bổ 

127 4 Hải mã, Lộc nhung, Nhân sâm, Quế Viên Uống  

128 5 

Lộc giác giao, Thục địa, Sơn thù, 
Hoài sơn, Đỗ trọng, Đương quy, 
Câu kỷ tử (Kỷ tử), Thỏ ty tử, Quế 
nhục, Phụ tử chế (Hắc phụ) 

Viên Uống Hữu quy 
hoàn 

129 6 

Thỏ ty tử, Phúc bồn tử, Câu kỷ tử, 
Cửu thái tử, Thạch liên tử, Phá cố 
tử, Xà sàng tử, Kim anh tử, Ngũ vị 
tử, Thục địa, Dâm dương hoắc, Hải 
mã, Nhân sâm, Lộc nhung, Quế nhục

Viên Uống  

130 7 
Thục địa, Hoài sơn, Đan bì, Trạch 
tả, Bạch linh, Sơn thù, Hắc phụ, 
Quế nhục 

Viên Uống Bát vị 

 VIII Nhóm thuốc chữa các bệnh về Âm, về Huyết 
131 1 Bột bèo hoa dâu  Viên, Siro Uống  
132 2 Cao khô huyết giác  Viên Uống  
133 3 Đương quy  Viên Uống  
134 4 Hoạt huyết Viên Uống  
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STT 
STT 
trong 
nhóm 

Tên thuốc/ 
Tên thành phần thuốc 

Dạng bào 
chế 

Đường 
dùng 

Ghi chú 
(Tên bài 
thuốc cổ 
phương, 

Tên chung)
I II III IV V VI 

135 5 Linh chi Viên Uống  
136 6 Tam thất Viên Uống  

137 7 

Câu đằng, Thiên ma, Hoàng cầm, 
Đỗ trọng, Bạch phục linh, Thạch 
quyết minh, Ngưu tất, Ích mẫu, 
Hòe hoa, Tang ký sinh, Sơn chi, Dạ 
giao đằng 

Viên Uống  

138 8 

Đương quy, Xuyên khung, Thục địa, 
Bạch thược, Nhân sâm (Đảng sâm), 
Bạch linh (Phục linh), Bạch truật, 
Cam thảo 

Viên, Thuốc 
nước Uống Bát trân 

139 9 
Hoa đào, Bí đao, Nhân sâm, Tam 
thất, Kỷ tử, Đỗ đen, Trần bì, 
(Hương phụ) 

Viên Uống  

140 10 
Hoàng kỳ, Đào nhân, Hồng hoa, 
Địa long, Nhân sâm, Xuyên khung, 
Đương quy, Xích thược, Bạch thược 

Viên, Thuốc 
nước Uống  

141 11 Hoàng kỳ, Đương quy, Kỷ tử Viên Uống  

142 12 
Hồng hoa, Hà thủ ô đỏ, Bạch thược, 
Đương quy, Xuyên khung, Ích mẫu, 
Thục địa 

Cao lỏng, 
Viên Uống  

143 13 Huyền sâm, Địa long, Câu đằng, 
Hạ khô thảo, Hà thủ ô đỏ, Táo nhân Viên Uống  

144 14 Ngưu tất, Hạt tiêu Viên Uống  
145 15 Ngưu tất, Nghệ, Hoa hòe, (Bạch truật) Viên Uống  

146 16 

Nhân sâm, Lộc nhung, Đương quy, 
Đỗ trọng, Thục địa, Phục linh, 
Ngưu tất, Xuyên khung, Hà thủ ô 
đỏ, Ba kích, Nhục thung dung, Sơn 
thù, Bạch truật, Kim anh, Nhục 
quế, Cam thảo 

Viên Uống  
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STT 
STT 
trong 
nhóm 

Tên thuốc/ 
Tên thành phần thuốc 

Dạng bào 
chế 

Đường 
dùng 

Ghi chú 
(Tên bài 
thuốc cổ 
phương, 

Tên chung)
I II III IV V VI 

147 17 Phòng phong, Hòe giác, Đương 
quy, Địa du, Chỉ xác, Hoàng cầm Viên Uống  

148 18 Quy bản, Thục địa, Hoàng bá, Tri mẫu Viên Uống  

149 19 

Nhân sâm, Thủy điệt, Toàn yết, 
Xích thược, Thuyền thoái, Thổ miết 
trùng, Ngô công, Đàn hương, Giáng
hương, Nhũ hương, Toan táo nhân, 
Băng phiến 

Viên Uống  

150 20 

Sinh địa, Mạch môn, Thiên hoa 
phấn, Hoàng kỳ, Câu kỷ tử, Bạch 
linh, Ngũ vị tử, Mẫu đơn bì, Hoàng 
liên, Nhân sâm 

Viên Uống  

151 21 

Sinh địa, Ngũ vị tử, Mạch môn, 
Mẫu đơn bì, Hoàng kỳ, Hoàng liên, 
Bạch linh, Nhân sâm, Thiên hoa 
phấn, Thạch cao, Kỷ tử 

Viên Uống  

152 22 

Thổ miết trùng, Hồng hoa, Tự 
nhiên đồng, Long não, Hạt dưa 
chuột, Tục đoạn, tam thất, Đương 
quy, Lạc tân phụ 

Viên Uống  

153 23 Thục địa, Hoài Sơn, Sơn thù, Đan 
bì, Bạch linh, Trạch tả 

Viên, Cao 
lỏng Uống Lục vị 

154 24 

Thục địa, Sơn thù, Hoài sơn, Mẫu 
đơn, Trạch tả, Phục linh, Mạch 
môn, Bạch thược, Đỗ trọng, Ngưu 
tất, Lộc nhung, (Thạch hộc) 

Viên Uống  

 IX Nhóm thuốc điều kinh, an thai 
155 1 An thai  Viên Uống  
156 2 Điều kinh bổ huyết Viên Uống  

157 3 Ích mẫu Viên, Cao 
lỏng Uống  
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STT 
STT 
trong 
nhóm 

Tên thuốc/ 
Tên thành phần thuốc 

Dạng bào 
chế 

Đường 
dùng 

Ghi chú 
(Tên bài 
thuốc cổ 
phương, 

Tên chung)
I II III IV V VI 

158 4 

Lô hội, Khổ hạnh nhân, Giáng 
hương, Nga truật, Mach môn, 
Thạch xương bồ, Bạch vị, Ngũ vị 
tử, Nhân trần, Lộc nhung, Cam
tùng hương 

Viên Uống  

159 5 
Đảng sâm, Bạch linh, Bạch truật, 
Cam thảo, Thục địa, Bạch thược, 
Đương quy, Xuyên khung, Ích mẫu

Cao lỏng Uống  

160 6 

Ích mẫu, Bạch thược, Đại hoàng, 
Thục địa, Hương phụ, Đương quy, 
Bạch truật, Xuyên khung, Huyền 
hồ sách, Phục linh 

Viên Uống  

 X Nhóm thuốc chữa bệnh về ngũ quan 

161 1 Bạch chỉ, Đinh hương Cồn thuốc Dùng 
ngoài  

162 2 
Bạch chỉ, Phòng phong, Hoàng 
cầm, Ké đầu ngựa, Hạ khô thảo, Cỏ 
hôi, Kim ngân hoa 

Viên Uống  

163 3 Bạch chỉ, Tân di hoa, Thương nhĩ 
tử, Tinh dầu Bạc hà Viên Uống  

164 4 

Bạch tật lê, Bạch thược, Câu kỷ tử, 
Cúc hoa, Đan bì, Đương quy, Hoài 
sơn, Phục linh, Thục địa, Sơn thù, 
Thạch quyết minh 

Viên Uống Minh mục 
địa hoàng 

165 5 Ngũ sắc, (Tân di hoa, Thương Nhĩ Tử) Thuốc nước Xịt  

166 6 Tân di hoa, Thăng ma, Xuyên 
khung, Bạch chỉ, Cam thảo Viên Uống  

167 7 
Tân di, Cảo bản, Bạch chỉ, Phòng 
phong, Tế tân, Xuyên khung, 
Thăng ma, Cam thảo 

Viên Uống  
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STT 
STT 
trong 
nhóm 

Tên thuốc/ 
Tên thành phần thuốc 

Dạng bào 
chế 

Đường 
dùng 

Ghi chú 
(Tên bài 
thuốc cổ 
phương, 

Tên chung)
I II III IV V VI 

168 8 
Thục địa, Hoài sơn, Đan bì, Bạch 
linh, Trạch tả, Sơn thù, Câu kỷ tử, 
Cúc hoa 

Viên Uống Kỷ cúc địa 
hoàng hoàn

169 9 

Thục địa, Hoài sơn, Đan bì, Bạch 
linh, Trạch tả, Sơn thù, Câu kỷ tử, 
Cúc hoa, Đan sâm, Thảo quyết 
minh, (Đậu đen) 

Viên Uống  

170 10 
Thương nhĩ tử, Hoàng kỳ, Bạch 
chỉ, Phòng phong, Tân di hoa, Bạch 
truật, Bạc hà, (Kim ngân hoa) 

Viên Uống  

171 11 

Thương nhĩ tử, Tân di hoa, Cỏ hôi, 
Bạch chỉ, Tế tân, Xuyên khung, 
Hoàng kỳ, Cát cánh, Sài hồ bắc, 
Bạc hà, Hoàng cầm, Chi tử, Phục linh 

Viên Uống  

172 12 Tinh dầu tràm, Tinh dầu gừng, Tinh 
dầu tần, Menthol, Eucalyptol Viên, Siro Uống  

 XI Nhóm thuốc dùng ngoài 

173 1 Bột ngâm trĩ Thuốc bột Dùng 
ngoài  

174 2 Cao sao vàng Cao xoa Dùng 
ngoài  

175 3 Cồn xoa bóp  Thuốc nước Dùng 
ngoài  

176 4 Dầu gió  Thuốc nước Dùng 
ngoài  

177 5 Dầu gừng Thuốc nước Dùng 
ngoài  

178 6 Dịch cất trầu không  Thuốc nước Dùng 
ngoài  
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STT 
STT 
trong 
nhóm 

Tên thuốc/ 
Tên thành phần thuốc 

Dạng bào 
chế 

Đường 
dùng 

Ghi chú 
(Tên bài 
thuốc cổ 
phương, 

Tên chung)
I II III IV V VI 

179 7 Dịch chiết lá xoài Viên, Thuốc 
nước 

Dùng 
ngoài, 
Xịt, 

Uống 

 

180 8 Tinh dầu tràm Thuốc nước Dùng 
ngoài  

181 9 
Địa liền, Thương truật, Đại hồi, 
Quế Chi, Thiên niên kiện, Huyết 
giác, Long não 

Thuốc nước Dùng 
ngoài  

182 10 Lá sến, Diếp cá, Bạch hoa xà, Lá 
dâu, Hòe hoa Thuốc mỡ Dùng 

ngoài  

183 11 
Long não, Tinh dầu Bạc hà, Eucalyptol,
Tinh dầu Quế, Methyl salycilat, 
Menthol 

Cao xoa Dùng 
ngoài  

184 12 

Ô đầu, Địa liền, Tạo giác thích, độc 
hoạt, Đại hồi, Tế tân, Quế nhục, 
Thiên niên kiện, Xuyên khung, Mã 
tiền, Uy linh tiên 

Thuốc nước Dùng 
ngoài 

Thuốc xoa 
bóp 

185 13 
Ô đầu, Mã tiền, Thiên niên kiện, 
Quế nhục, Đại hồi, Huyết giác, 
Tinh dầu Long não 

Thuốc nước Dùng 
ngoài  

186 14 Tinh dầu Thiên niên kiện, Tinh dầu 
Thông, Menthol, Methyl salicylat Gel Dùng 

ngoài  

*) Ghi chú: vị thuốc có trong ngoặc đơn ( ) là những vị thuốc có thể có thêm 
hoặc thay thế trong các chế phẩm thuốc. 

 
BỘ TRƯỞNG 

 
Nguyễn Thị Kim Tiến 
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Mục C 
DANH MỤC CÂY THUỐC NAM 

 
I. Danh mục các cây thuốc mẫu 

TT Tên thuốc Tên khoa học 
1 Bạc hà Mentha arvensis L. 
2 Bách bộ Stemona tuberosa Lour. 
3 Bạch đồng nữ Clerodendrum petasites (Lour.) Moore 
4 Bạch hoa xà thiệt thảo Hedyotis diffusa Willd. 
5 Bán hạ nam Typhonium trilobatum (L.) Schott.  
6 Bố chính sâm Abelmoschus sagittifolius (Kurz) Merr. 
7 Bồ công anh Lactuca indica L. 
8 Cà gai leo Solanum hainanense Hance 
9 Cam thảo đất Scoparia dulcis L. 
10 Cỏ mần trầu Eleusine indica (L.) Gaertn. 
11 Cỏ nhọ nồi Eclipta prostrata L. 
12 Cỏ sữa lá nhỏ Euphorbia thymifolia L. 
13 Cỏ tranh Imperata cylindrica (L.) Beauv 
14 Cỏ xước Achyranthes aspera L. 
15 Cối xay Abutilon indicum L. 
16 Cốt khí  Polygonum cuspidatum Sieb.et Zucc. 
17 Cúc hoa Chrysanthemum indicum L. 
18 Cúc tần Pluchea indica (L.)Less. 
19 Dành dành Gardenia jasminoides Ellis 
20 Dâu Morus alba L. 
21 Địa hoàng Rehmannia glutinosa (Gaertn) Libosch 
22 Địa liền Kaempferia galanga L. 
23 Diệp hạ châu Phyllanthus urinaria L. 
24 Đinh lăng Polyscias fruticosa (L.) Harms 
25 Đơn lá đỏ Excoecaria cochinchinesis Lour. 
26 Dừa cạn Catharanthus roseus (L.) G. Don 
27 Gai Boehmeria nivea (L.) Gaud. 
28 Gừng Zingiber officinale Rosc. 
29 Hạ khô thảo nam Prunella vulgaris L. 
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TT Tên thuốc Tên khoa học 
30 Hoắc hương Pogostemon cablin (Blanco) Benth. 
31 Húng chanh Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng. 
32 Hương nhu Ocimum gratissimum Linn. 
33 Huyết dụ Cordyline terminalis (L.) Kunth var.  
34 Hy thiêm Siegesbeckia orientalis L. 
35 Ích mẫu Leonurus japonicus Sweet. 
36 Ké đầu ngựa Xanthium strumarium DC. 
37 Khổ sâm cho lá Croton tonkinensis Thunb. 
38 Kim ngân Lonicera japonica Thunb. 
39 Kim tiền thảo Desmodium styracifolium (Osb)  
40 Kinh giới Elsholtzia cristata Thunb. 
41 Lá lốt Piper lolot C. DC. 
42 Mã đề Plantago major L. 
43 Mạch môn Ophiopogon japonicus (L.f.) Ker- Gawl 
44 Mần tưới Eupatorium fortunei Turcz. 
45 Mỏ quạ Maclura cochinchinensis (Lour.) Covner 
46 Mơ tam thể Paederia lanuginosa Wall. 
47 Náng Crinum asiaticum L. 
48 Ngải cứu Artemisia vulgaris L. 
49 Nghệ Curcuma longa L. 
50 Ngũ gia bì chân chim Scheffera heptaphylla (L.) Frodin 
51 Nhân trần Adenosma caeruleum R. Br. 
52 Nhót Elaeagnus latifolia L. 
53 Ổi Psidium guajava L. 
54 Phèn đen Phyllanthus reticulatus Poir. 
55 Quýt Citrus reticulata Blanco 
56 Rau má Centella asiatica L. 
57 Râu mèo Orthosiphon spiralis (Lour.) Merr 
58 Rau sam Portulaca oleracea L. 
59 Sả Cymbopogon spp. 
60 Sài đất Wedelia chinensis (Osbeck) Merr. 
61 Sắn dây Pueraria thompsoni Benth. 
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TT Tên thuốc Tên khoa học 
62 Sim Rhodomyrtus tomentosa (Ait.) Hassk. 
63 Thiên môn Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merr. 
64 Tía tô Perilla frutescens (L.) Britt 
65 Trắc bách diệp Platycladus orientalis (L.) Franco. 
66 Trinh nữ hoàng cung Crinum latifolium L. 
67 Xạ can Belamcanda chinensis (L.) DC. 
68 Xích đồng nam Clerodendrum japonicum (Thumb.) Sweet. 
69 Xuyên tâm liên Andrographis paniculata (Burum.f.) Nees. 
70 Ý dĩ Coix lachryma-jobi L. 

 
BỘ TRƯỞNG 

 
Nguyễn Thị Kim Tiến 
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II. Danh mục cây thuốc phân theo nhóm bệnh 

TT Tên thuốc TT Tên thuốc 
1. Nhóm thuốc chữa cảm sốt 2. Nhóm thuốc chữa bệnh xương, khớp 

1 1 Cam thảo đất 11 1 Cỏ xước 
2 2 Cỏ mần trầu 12 2 Cốt khí củ 
3 3 Cỏ nhọ nồi 13 3 Địa liền 
4 4 Cối xay 14 4 Hy thiêm 
5 5 Cúc tần 15 5 Lá lốt 
6 6 Hương nhu 16 6 Náng 
7 7 Kinh giới 17 7 Ngũ gia bì chân chim 
8 8 Tía tô 18 8 Dâu 
9 9 Xuyên tâm liên       
10 10 Cúc hoa       

3. Nhóm điều trị mụn nhọt, mẩn ngứa 4. Nhóm thuốc chữa ho 
19 1 Bạch hoa xà thiệt thảo 29 1 Bạc hà 
20 2 Ké đầu ngựa 30 2 Bách bộ 
21 3 Đinh lăng 31 3 Bán hạ nam 
22 4 Dừa cạn 32 4 Bồ công anh 
23 5 Hạ khô thảo nam 33 5 Xạ can 
24 6 Kim ngân 34 6 Húng chanh 
25 7 Mỏ quạ 35 7 Mạch môn 
26 8 Sài đất 36 8 Quýt 
27 9 Sắn dây 37 9 Thiên môn 
28 10 Đơn lá đỏ       

5. Nhóm thuốc chữa rối loạn tiêu hóa 6. Nhóm thuốc chữa bệnh gan 
38 1 Cỏ sữa lá nhỏ 49 1 Cà gai leo 
39 2 Khổ sâm  50 2 Dành dành  
40 3 Mơ tam thể 51 3 Diệp hạ châu 
41 4 Nhót 52 4 Nghệ 
42 5 Ổi 53 5 Nhân trần 
43 6 Gừng 54 6 Phèn đen 
44 7 Hoắc hương 55 7 Rau má 
45 8 Sả       
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TT Tên thuốc TT Tên thuốc 
46 9 Sim       
47 10 Ý dĩ       
48 11 Rau sam       

7. Nhóm chữa rối loạn kinh nguyệt 8. Nhóm thuốc lợi tiểu 
56 1 Bạch đồng nữ 66 1 Cỏ tranh 
57 2 Bố chính sâm 67 2 Kim tiền thảo 
58 3 Địa hoàng 68 3 Mã đề 
59 4 Gai 69 4 Mần tưới 
60 5 Huyết dụ 70 5 Râu mèo 
61 6 Ích mẫu       
62 7 Ngải cứu       
63 8 Xích đồng nam       
64 9 Trinh nữ hoàng cung       
65 10 Trắc bách diệp       
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